
 

PHỤ LỤC 05 
(Ban hành theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 

Danh sách các chứng chỉ quốc tế tương đương chứng chỉ Ielts, thuộc diện ưu tiên xét tuyển 

thẳng theo quy định của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-ĐHCN ngày        tháng       năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

                                                                                                                       

STT Các chứng chỉ quốc tế tương đương Thang điểm 

1 IELTS 5.0 

2 TOEIC 595 

3 TOEIC Bridge 89 

4 TOEFL PBT 499 

4 TOEFL CBT 170 

5 TOEFL(iBT) 60 

6 CAMBRIDGE(Exam) FCE  

7 CEFR B2 

 

 

 


